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DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI 

HỌC VIÊN GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY GDTX 

CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2022 -2023 

 

STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ GIẢI 

1 BÙI MINH MẪN TT GDNN-GDTX Quận 7 NHẤT 

2 NGUYỄN CÔNG TIẾN TT GDTX Lê Quý Đôn NHẤT 

3 PHẠM HOÀNG GIA HUY TT GDNN-GDTX Quận 12 NHÌ 

4 HUỲNH HỮU THÔNG 
Đại học Công nghiệp thực phẩm 

TPHCM 
NHÌ 

5 TRƯƠNG QUỐC MINH TRÍ TT GDTX Lê Quý Đôn NHÌ 

6 ĐẶNG THÀNH VINH TT GDNN-GDTX Quận 7 NHÌ 

7 PHẠM THANH VŨ TT GDNN-GDTX Quận 3 NHÌ 

8 VƯƠNG QUỐC BÌNH TT GDNN-GDTX Quận 7 NHÌ 

9 DƯƠNG KHẢI DANH TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú NHÌ 

10 TRẦN LƯƠNG PHÚ KIỆT TT GDNN-GDTX Quận 10 NHÌ 

11 VĂN HÀO PHONG TT GDNN-GDTX Quận 3 NHÌ 

12 NGUYỄN MỸ PHỤNG TT GDNN-GDTX Huyện Nhà Bè NHÌ 

13 TRẦN THANH TRANG TT GDTX Chu Văn An NHÌ 

14 LÃ KHÁNH VY TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp NHÌ 

15 NGUYỄN VĂN NAM TT GDNN-GDTX Quận 3 NHÌ 

16 MAI QUỐC HUY TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú NHÌ 

17 TRẦN MINH PHƯƠNG 
TT GDNN-GDTX Quận Phú 

Nhuận 
NHÌ 

18 LỤC QUANG HUY 
Đại học Công nghiệp thực phẩm 

TPHCM 
NHÌ 

19 LÂM NGỌC MỸ TT GDNN-GDTX Quận 8 NHÌ 

20 NGUYỄN MINH SÁNG TT GDNN-GDTX TP. Thủ Đức NHÌ 
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21 ĐOÀN TRẦN NGỌC THỊNH 
Đại học Công nghiệp thực phẩm 

TPHCM 
NHÌ 

22 PHẠM LÊ TRUNG TT GDNN-GDTX TP. Thủ Đức NHÌ 

23 NGUYỄN HOÀNG MINH TÚ TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình NHÌ 

24 NGUYỄN HỒ NGỌC YẾN TT GDNN-GDTX TP. Thủ Đức NHÌ 

25 MAI QUANG HIỂN ĐẠT TT GDNN-GDTX Quận 12 NHÌ 

26 VŨ TRẦN ANH MINH TT GDNN-GDTX TP. Thủ Đức NHÌ 

27 DIỆP TRƯỜNG GIANG TT GDTX Gia Định NHÌ 

28 
NGUYỄN RƠ THANH 

HOÀNG 
TT GDNN-GDTX Quận 12 BA 

29 TRẦN THỊ MỸ LINH TT GDNN-GDTX Quận 10 BA 

30 CHÂU HỒNG PHÁT TT GDNN-GDTX Quận 6 BA 

31 VÕ KIM TIỀN TT GDNN-GDTX Quận 8 BA 

32 TRẦN HUY HOÀNG TT GDNN-GDTX TP. Thủ Đức BA 

33 ĐINH NGỌC THUỲ LINH TT GDNN-GDTX Quận 3 BA 

34 NGUYỄN THANH LOAN TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp BA 

35 HUỲNH TRẦN ANH LONG TT GDNN-GDTX Quận 7 BA 

36 ĐOÀN MINH TÂM 
TT GDNN-GDTX Huyện Bình 

Chánh 
BA 

37 TRẦN NGỌC MINH THƯ TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú BA 

38 NGUYỄN TUẤN LINH TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú BA 

39 KHỔNG HOÀNG HẢI MỸ 
TT GDNN-GDTX Quận Phú 

Nhuận 
BA 

40 
NGUYỄN HOÀNG THIỆN 

THƯ 
TTGDTX Gia Định BA 

41 LÝ NGÔ KHIẾT TÍCH TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú BA 

42 NGUYỄN TƯỜNG VI TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình BA 

43 TRANG TUẤN KIỆT TT GDNN-GDTX Quận 10 BA 

44 LÂM THÀNH ĐẠT TT GDNN-GDTX Quận 6 BA 

45 ĐÀO THỊ MỸ HUYỀN TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú BA 

46 NGUYỄN HỮU KHẢI TT GDNN-GDTX Quận 1 BA 

47 PHƯƠNG MỸ LINH TT GDNN-GDTX Quận Tân Phú BA 
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48 LÊ GIA MINH TT GDNN-GDTX Quận 10 BA 

49 LÊ HOÀNG MINH 
TT GDNN-GDTX Huyện  Nhà 

Bè 
BA 

50 LÊ NGUYỄN ĐỨC MINH TT GDNN-GDTX Quận 1 BA 

51 HOÀNG GIA PHÁT TT GDTX Chu Văn An BA 

52 NGUYỄN LƯ MINH PHÁT TT GDNN-GDTX Quận 6 BA 

53 ĐẶNG TẤN TÀI 
TT GDNN-GDTX Huyện Hóc 

Môn 
BA 

54 NGUYỄN TẤN THÀNH TÀI TT GDNN-GDTX TP. Thủ Đức BA 

55 NGUYỄN BÁ TÁNH 
TT GDNN-GDTX Huyện Hóc 

Môn 
BA 

56 LÊ HÙNG THUẬN TT GDNN-GDTX Quận 7 BA 

57 LÊ NGỌC NHƯ Ý TT GDNN-GDTX Quận Tân Bình BA 

58 LƯƠNG HOÀNG YẾN 
TT GDNN-GDTX Huyện Hóc 

Môn 
BA 

59 NGUYỄN HỮU ĐỨC TT GDNN-GDTX Quận Gò Vấp BA 

60 PHẠM THỊ THANH THÚY 
TT GDNN-GDTX Huyện Hóc 

Môn 
BA 

61 VÕ THỊ BÍCH THỦY 
TT GDNN-GDTX Huyện Hóc 

Môn 
BA 

62 TRẦN THANH TIỀN TT GDNN-GDTX Quận 10 BA 

63 NGUYỄN THỊ BẠCH TÍNH TT GDNN-GDTX Quận 4 BA 

64 
NGUYỄN HỒNG THANH 

TRÚC 
TT GDTX Chu Văn An BA 

Tổng cộng có 64 giải (2 giải nhất, 25 giải nhì, 37 giải ba)./. 

  

 

  KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(đã ký tên và đóng dấu) 

 

 

Dương Trí Dũng 

 


